
1 Vũ Văn Minh Trưởng Ban công tác Mặt trận Xóm 1 Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Chanh Bí thư Chi bộ Xóm 1 Thành viên

3 Lê Thanh Đến Trưởng xóm Xóm 1 Thành viên

4 Lê Thị Lịch Chi hội trưởng Hội phụ nữ Xóm 1 Thành viên

5 Nguyễn Văn Bảy Chi hội trưởng Cựu chiến binh Xóm 1 Thành viên

6 Nguyễn Văn Chuyện Trưởng Ban công tác Mặt trận Xóm 2 Tổ trưởng

7 Trần Văn Anh Bí thư Chi bộ Xóm 2 Thành viên

8 Vũ Văn Bình Trưởng xóm Xóm 2 Thành viên

9 Nguyễn Thị Huế Chi hội trưởng Hội phụ nữ Xóm 2 Thành viên

10 Trần Thị Thảo Chi hội trưởng Hội người cao tuổi Xóm 2 Thành viên

11 Đỗ Trọng Dưỡng Trưởng Ban công tác Mặt trận Xóm 3 Tổ trưởng

12 Đỗ Văn Truyết Bí thư Chi bộ Xóm 3 Thành viên

13 Đỗ Thị Thu Trưởng xóm Xóm 3 Thành viên

14 Hoàng Thị Thủy Chi hội trưởng Hội người cao tuổi Xóm 3 Thành viên

15 Mai Thị Vinh Chi hội trưởng Hội phụ nữ Xóm 3 Thành viên

16 Ngô Văn Thắng Trưởng Ban công tác Mặt trận Xóm 4 Tổ trưởng

17 Nguyễn Văn Duy Bí thư Chi bộ Xóm 4 Thành viên

18 Nguyễn Thành Thật Trưởng xóm Xóm 4 Thành viên

19 Phạm Thị Đậu Chi hội trưởng Hội phụ nữ Xóm 4 Thành viên

20 Nguyễn Hà Tiên Chi hội trưởng Cựu chiến binh Xóm 4 Thành viên

21 Nguyễn Văn Hùng Trưởng Ban công tác Mặt trận Xóm 5 Tổ trưởng

22 Phạm Hồng Thái Bí thư Chi bộ Xóm 5 Thành viên

23 Nguyễn Văn Huyến Trưởng xóm Xóm 5 Thành viên

24 Nguyễn Thị Thuý Chi hội trưởng Hội phụ nữ Xóm 5 Thành viên

25 Nguyễn Thị Hoa Chi hội trưởng Hội người cao tuổi Xóm 5 Thành viên

26 Trần Văn Vận Trưởng Ban công tác Mặt trận Xóm 6 Tổ trưởng

27 Nguyễn Văn Thiện Bí thư Chi bộ Xóm 6 Thành viên

28 Vũ Ngọc Cương Trưởng xóm Xóm 6 Thành viên

29 Vũ Thị Thủy Chi hội trưởng Hội phụ nữ Xóm 6 Thành viên

Tổ số 5: Xóm 5

Tổ số 1: Xóm 1

Chức vụ trong Tổ

Tổ số 2: Xóm 2

Tổ số 3: Xóm 3

Tổ số 4: Xóm 4
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Tổ số 6: Xóm 6
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30 Vũ Văn Thuấn Chi hội trưởng Cựu chiến binh Xóm 6 Thành viên

31 Nguyễn Hải Triều Trưởng Ban công tác Mặt trận Xóm 7 Tổ trưởng

32 Trần Văn Lộc Bí thư Chi bộ Xóm 7 Thành viên

33 Nguyễn Văn Cường Trưởng xóm Xóm 7 Thành viên

34 Vũ Thị quế Chi hội trưởng Hội phụ nữ Xóm 7 Thành viên

35 Trần Văn Trường Tổ trưởng tổ ANTT cơ sở Xóm 7 Thành viên

36 Đỗ Tiến Hóa Trưởng Ban công tác Mặt trận Xóm 8 Tổ trưởng

37 Nguyễn Công Đoàn Bí thư Chi bộ Xóm 8 Thành viên

38 Nguyễn Văn Châu Trưởng xóm Xóm 8 Thành viên

39 Nguyễn Thị Thủy Chi hội trưởng Hội phụ nữ Xóm 8 Thành viên

40 Phạm Quang Ổn Chi hội trưởng Cựu chiến binh Xóm 8 Thành viên

41 Nguyễn Văn Điển Trưởng Ban công tác Mặt trận Xóm 9 Tổ trưởng

42 Nguyễn Văn Đoàn Bí thư Chi bộ Xóm 9 Thành viên

43 Vũ Xuân Huyền Trưởng xóm Xóm 9 Thành viên

44 Đỗ Thị Tâm Chi hội trưởng Hội phụ nữ Xóm 9 Thành viên

45 Nguyễn Phúc Chư Chi hội trưởng Cựu chiến binh Xóm 9 Thành viên

46 Nguyễn Văn Thanh Trưởng Ban công tác Mặt trận Xóm 10 Tổ trưởng

47 Trần Văn Hiệu Bí thư Chi bộ Xóm 10 Thành viên

48 Trần Văn Thưởng Trưởng xóm Xóm 10 Thành viên

49 Trần Trung Kiên Chi hội trưởng Cựu chiến binh Xóm 10 Thành viên

50 Trần Văn Thức Bí thư chi đoàn thanh niên Xóm 10 Thành viên

51 Đỗ Minh Hải Trưởng Ban công tác Mặt trận Xóm 11 Tổ trưởng

52 Vũ Công Minh Bí thư Chi bộ Xóm 11 Thành viên

53 Trần Văn Tặng Trưởng xóm Xóm 11 Thành viên

54 Nguyễn Văn Hòa Chi hội trưởng Cựu chiến binh Xóm 11 Thành viên

55 Nguyễn Thị Hoa Chi hội trưởng Hội phụ nữ Xóm 11 Thành viên

56 Vũ Xuân Hương Trưởng Ban công tác Mặt trận Xóm 12 Tổ trưởng

57 Trần Ngọc Khanh Bí thư Chi bộ Xóm 12 Thành viên

58 Vũ Xuân Hội Trưởng xóm Xóm 12 Thành viên

59 Vũ Thị Hiên Chi hội trưởng Hội phụ nữ Xóm 12 Thành viên

60 Nguyễn Văn Khánh Chi hội trưởng Cựu chiến binh Xóm 12 Thành viên

Tổ số 7: Xóm 7

Tổ số 8: Xóm 8

Tổ số 9: Xóm 9

Tổ số 10: Xóm 10

Tổ số 11: Xóm 11

Tổ số 12: Xóm 12

Tổ số 13: Xóm Đồng An
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61 Lê Văn Trung Trưởng Ban công tác Mặt trận Kiêm Bí thư chi bộ Đồng An Tổ trưởng

62 Vũ Đình Bạch Trưởng xóm Đồng An Thành viên

63 Vũ Văn Diệm Phó trưởng xóm Đồng An Thành viên

64 Nguyễn Thị Lụa Chi hội trưởng Hội phụ nữ Đồng An Thành viên

65 Trần Văn Bắc Chi hội trưởng Cựu chiến binh Đồng An Thành viên

66 Phạm Văn Đệ Trưởng Ban công tác Mặt trận Kiêm Bí thư chi bộ Đồng Ninh Tổ trưởng

67 Đặng Ngọc Hà Trưởng xóm Đồng Ninh Thành viên

68 Đặng Văn Bảo Chi hội trưởng Hội người cao tuổi Đồng Ninh Thành viên

69 Lưu Thị Bang Chi hội trưởng Hội phụ nữ Đồng Ninh Thành viên

70 Lâm Văn Thiệu Bí thư Chi đoàn thanh niên Đồng Ninh Thành viên

71 Nguyễn Văn Phụng Trưởng Ban công tác Mặt trận Kiêm Bí thư chi bộ Đồng Lợi Tổ trưởng

72 Nguyễn Văn Tiệp Trưởng xóm Đồng Lợi Thành viên

73 Nguyễn Văn Vang Phó trưởng xóm Đồng Lợi Thành viên

74 Nguyễn Minh Khuê Chi hội trưởng Cựu chiến binh Đồng Lợi Thành viên

75 Nguyễn Văn Khoa Chi hội trưởng Hội người cao tuổi Đồng Lợi Thành viên

76 Vũ Văn Huân Trưởng Ban công tác Mặt trận Đồng Thịnh Tổ trưởng

77 Trần Văn Dũng Trưởng xóm kiêm Bí thư CB Đồng Thịnh Thành viên

78 Nguyễn Thị Bùi Tổ an ninh trật tự cơ sở Đồng Thịnh Thành viên

79 Vũ Thị Tín Chi hội trưởng Hội phụ nữ Đồng Thịnh Thành viên

80 Nguyễn Định Diệm Chi hội trưởng Hội người cao tuổi Đồng Thịnh Thành viên

81 Vũ Văn Tỵ Trưởng Ban công tác Mặt trận Đồng Hưng Tổ trưởng

82 Nguyễn Thanh Bình Phó Bí thư Chi bộ phụ trách Đồng Hưng Thành viên

83 Trần Văn Hạ Trưởng xóm Đồng Hưng Thành viên

84 Trần Văn Giang Phó trưởng xóm Đồng Hưng Thành viên

85 Nguyễn Thị Ngoan Chi hội trưởng Hội phụ nữ Đồng Hưng Thành viên

86 Trần Xuân Quản Trưởng Ban công tác Mặt trận Đồng Nhân Tổ trưởng

87 Vũ Văn Thoại Phó Bí thư Chi bộ phụ trách Đồng Nhân Thành viên

88 Vũ Văn Thong Trưởng xóm Đồng Nhân Thành viên

89 Vũ Thị Len Chi hội trưởng Hội phụ nữ Đồng Nhân Thành viên

90 Hoàng Thị Phượng Chi hội phó Hội phụ nữ Đồng Nhân Thành viên

Tổ số 14:  Xóm Đồng Ninh

Tổ số 15: Xóm Đồng Lợi

Tổ số 16: Xóm Đồng Thịnh

Tổ số 17: Xóm Đồng Hưng

Tổ số 18: Xóm Đồng Nhân

Tổ số 19: Xóm Nguyên Lực
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91 Trần Văn Hà Trưởng Ban công tác Mặt trận kiêm Bí thư chi bộ Nguyên Lực Tổ trưởng

92 Trần Văn Long Trưởng xóm Nguyên Lực Thành viên

93 Trần Văn Khanh Phó trưởng xóm Nguyên Lực Thành viên

94 Trần Thị Hiên Bí thư Chi đoàn thanh niên Nguyên Lực Thành viên

95 Nguyễn Thị Huyền Chi hội trưởng Hội phụ nữ Nguyên Lực Thành viên

96 Đinh Văn Thiên Trưởng Ban công tác Mặt trận kiêm Bí thư chi bộ Đồng Nguyên Tổ trưởng

97 Trần Văn Hiển Trưởng xóm Đồng Nguyên Thành viên

98 Vũ Đình Hội Phó trưởng xóm Đồng Nguyên Thành viên

99 Nguyễn Thị Hàm Uyên Bí thư Chi đoàn thanh niên Đồng Nguyên Thành viên

100 Kim Thị Thanh Hải Chi hội trưởng Hội phụ nữ Đồng Nguyên Thành viên

101 Trần Trung Viện Trưởng Ban công tác Mặt trận kiêm Bí thư chi bộ Đồng Lực Tổ trưởng

102 Nguyễn Văn Hà Trưởng xóm Đồng Lực Thành viên

103 Nguyễn Văn Cương Phó trưởng xóm Đồng Lực Thành viên

104 Đoàn Hữu Phước Bí thư Chi đoàn thanh niên Đồng Lực Thành viên

105 Nguyễn Thị Oanh Chi hội trưởng Hội phụ nữ Đồng Lực Thành viên

106 Nguyễn Văn Thắng Trưởng Ban công tác Mặt trận kiêm Bí thư chi bộ Đồng Thành Tổ trưởng

107 Nguyễn Văn Hồng Trưởng xóm Đồng Thành Thành viên

108 Đặng Thị Loan Phó trưởng xóm kiêm Trưởng Chi hội PN Đồng Thành Thành viên

109 Đoàn Thị Vân Bí thư Chi đoàn thanh niên Đồng Thành Thành viên

110 Vũ Đình Khang Chi hội trưởng Cựu chiến binh Đồng Thành Thành viên

111 Nguyễn Thị Tươi Trưởng Ban công tác Mặt trận kiêm Bí thư chi bộ Đồng Quang Tổ trưởng

112 Nguyễn Văn Quang Trưởng xóm Đồng Quang Thành viên

113 Trần Văn Tứ Phó trưởng xóm Đồng Quang Thành viên

114 Nguyễn Mạnh Hùng Bí thư Chi đoàn thanh niên Đồng Quang Thành viên

115 Trần Thị Dũng Chi hội trưởng Hội phụ nữ Đồng Quang Thành viên

116 Nguyễn Thái Vinh Trưởng Ban công tác Mặt trận kiêm Bí thư chi bộ Tâm Lương Tổ trưởng

117 Trần Văn Điền Trưởng xóm Tâm Lương Thành viên

118 Nguyễn Thị Diệp Phó trưởng xóm kiêm Trưởng Chi hội PN Tâm Lương Thành viên

119 Trần Trung Phúc Bí thư Chi đoàn thanh niên Tâm Lương Thành viên

Tổ số 20: Xóm Đồng Nguyên

Tổ số 21: Xóm Đồng Lực

Tổ số 22: Xóm Đồng Thành

Tổ số 23: Xóm Đồng Quang

Tổ số 24: Xóm Tâm Lương
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120 Trương Văn Diệm Chi hội trưởng Cựu chiến binh Tâm Lương Thành viên

121 Lưu Văn Quang Trưởng Ban công tác Mặt trận kiêm Bí thư chi bộ Đồng Tâm Tổ trưởng

122 Lưu Văn Hoan Trưởng xóm Đồng Tâm Thành viên

123 Nguyễn Thị Duyên Phó trưởng xóm kiêm Trưởng Chi hội PN Đồng Tâm Thành viên

124 Nguyễn Thị Dung Bí thư chi Đoàn Đồng Tâm Thành viên

125 Ngô Văn Tạch Chi hội Trưởng Chi hội Người Cao tuổi Đồng Tâm Thành viên

Tổ số 25: Xóm Đồng Tâm


